
1 Đỗ Thành Đạt 67DCOT12 465 3 30347437718

2 Nguyễn Thanh Hải 67DCOT12 445 3 0366998217

3 Nguyễn Minh Tiến 67DCOT12 440 3 0973064444

4 Phan Thanh Phương 67DCOT12 510 3 0325932111

5 Nguyễn Ngọc Hiếu 67DCOT12 590 3 0982802728

6 Nguyễn Xuân Quỳnh 67DCOT12 450 3 0977413152

7 Nguyễn Trọng Huy 67DCOT12 680 3 0971240727

8 Phan Văn Thắng 67DCOT12 485 3

9 Nguyễn Công Sơn 67DCOT12 365 3 0397934999

10 Trần Văn Quân 67DCOT11 320 3 0398164488

11 Diêm Công Mạnh 67DCOT11 345 3 0328518522

12 Hoàng Văn Dũng 67DCOT11 675 3 0335474832

13 Vũ Minh Hoàng 67DCOT11 656 3 0357636609

14 Trần Thị Phương Anh 68DCKT11 360 3 0965266221

15 Nguyễn Hương Quỳnh 68DCKT11 315 3 0988018090

16 Phùng Thị Kim Ngân 68DCKT11 370 3 0961397289

17 Nguyễn Bảo Ngọc 67DCOT11 320 3 0989440450

18 Đặng Thế Hoàng 67DCOT11 635 3 0354135500

19 Nguyễn Quang Linh 67DCOT11 600 3 0834157789

20 Nguyễn Đình Khánh 67DCOT11 510 3 0398480505

21 Dương Quang Hợp 66DCCD12 580 3 0889976866

22 Ngô Thị Thương 68DCKT11 370 3 0399766331

23 Đặng Thị Phương Anh 68DCKT11 305 3 0376740621

24 Đỗ Thị Thùy Linh 68DCKT11 430 3 0865365205
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- Thời gian học: Từ ngày 

- Phân công GV dạy: 

LỚP 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH

Ghi chú
STT

Họ và tên Lớp
Số điểm thi 

thử

Số TC phải 

học
SỐ ĐT




